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Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của 

Công ty TNHH Thuốc lả Đà Nắng năm 2023

I. THÔNG TIN VÉ c ơ  QƯAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ  HỮU

1. Thông tin chung:

• Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 

- Ngày thành ỉập: 06/12/2005

- Trụ sở chính: 235 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Số điện thoại: (024) 3858 4344

- Website: https://www.thanglongtabac.vn/

- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu; chế tạo, gia công 

sửa chữa thiết bị chuyên ngành thuốc lá; xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công ty 

kinh doanh và một số ngành nghề khác.

• Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Công ty TNHH MTV Thuốc lả

Thăng Long

- Ông Nguyễn Quang Huy -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV.

- Ông Nguyễn Hữu Kiên -  Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc.

2. Các quyết định có liên quan của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

BẢNG SÓ 1: CÁC QUYÉT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA CỒNG TY THUÓC 
LÁ THĂNG LONG ĐÓI VỚI CÔNG TY THUỎC LÁ ĐÀ NẴNG

TT Số văn bản Ngày Nội dung

1 622/QĐ-TLTL 12/12/2023
Quyết đình v ề  việc ban hành Quy định 
Chế độ báo cáo của Công ty Thuốc lá 
Thăng Long và các công ty con

2 523/QĐ-TLTL 13/12/2023
Quyết định về việc đánh giá, xểp loại Chù 
tịch, Giám đốc Công ty TNHH Thuốc lá 
Đà Nằng năm 2023

3 Ố21/QĐ-TLTL 29/12/2023
Q uyết đ ịnh  x ép  loại doanh  ngh iệp  năm
2021 đối với Công ty TNHH Thuốc lá Đả 
Nằng

https://www.thangIongtabac.vn/
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4 625/QĐ-TLTL 29/12/2023
Quyết định w  phân phối, trích lập các Qũy 
từ lợi nhuận thực hiện năm 2021 tại Công 
ty Thuốc lá Đà Nằng

5 46/QĐ-TLTL 24/02/2023
Quyết định về việc giao kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2023 của Công ty Thuốc 
lá Đà Nắng

6 187/QĐ-TLTL 31/03/2023
Quyết định về việc đánh giá, xếp loại Chủ 
tịch, Giám đốc Công ty TNHH Thuốc lá 
Đà Nang năm 2021

7 232/QĐ-TLTL 27/04/2023

Quyết định về việc tiền lương,thù lao thực 
hiện nãm 2022,kế hoạch năm 2023 của 
người quàn lý Công ty TNHH Thuốc lá Đà 
Nằng

8 531/QĐ-TLTL 08/09/2023
Quyết định về việc kiểm tra công tác 
phồng, chong tham nhũng tại Công ty 
TNHH Thuốc lá Đà Nang

9 541/QĐ-TLTL 19/09/2023
Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 
2022 đối với Công ty TNHH Thuốc lá Đà 
Nang

10 603/QĐ-TLTL 28/11/2023
Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty 
Thuốc lá Đà Nang

11 612/QĐ-TLTL 05/12/2023
Quyết định về việc phân phối, trích lập các 
Qũy từ lợi nhuận thực hiện năm 2022 tại 
Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nang

12 626/QĐ-TLTL 14/12/2023
Quyết định về việc xếp hạng Công ty 
TNHH Thuốc lá Đà Nằng

II. THÔNG TIN VÈ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH THUỐC LÁ 

ĐÀ NẴNG

1. Danh sách người quản lý Công ty:

BẢNG SỎ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

TT Họ và tên Năm sinh
Trình đô 
chuyên 

môn

Kinh nghiệm 
nghề nghiệp

Các vị trí quản 
lý đang nắm 

giữ

1 Đỗ Ngọc Quang 18/08/1993
Cử nhân 
kinh tể

Có kinh nghiệm 
trong các lĩnh vực 

như:

- Phó Giám đốc 
Công ty Thuốc 
lá Thăng Long
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- Tổ chức Nhân
sự;

- Kiểm tra, kiểm
soát;

-Quản lý hoạt 
động sản xuất 
kinh doanh.

- Chủ tịch Công 
ty Thuốc lá Đà 
Nằng
- Thành viên 
HĐQT Công ty 
CP Cát Lợi

2 Nguyễn Văn Long 18/05/1968

Cử nhân 
Quản trị 
Doanh 
nghiệp

Có kinh nghiệm 
quàn lý trong lĩnh 

vực:
- Tiêu thụ;

- Thị trường;
- Quản lý hoạt 
động sản xuất

kinh doanh

Giám đốc Công 
ty Thuốc lá Đà 

Nang

3 Nguyễn Thanh Hoài 21/06/1969
Thạc sỹ 
Cơ khí

Có kinh nghiệm 
quản lý trong lĩnh 

vực:
- Tiêu thụ;

- Thị trường.

Phó Giám đốc 
Công ty

4 Trần Thị Thu Hà 29/03/1976
Thạc sỹ 
Kinh tế

Có kinh nghiêm 
quản lý trong lĩnh 
vực:
- Tài chính kế toán

Kể toán trưởng 
Công ty

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý Công ty

BẢNG 3: TĨÈN LƯƠNG, THƯỜNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

TT Họ và tên Chúc vụ
Mức lương

(đồng)
Hệ số

Tiền
lương/năm

(đồng)

Tiền thưởng 
từ  quỹ 

thưởng của 
Người quản

lỷ

1 Đỗ Ngọc Quang
Chủ tịch 
Công ty

4.200,000 76.544.000 3.642.398

2 Nguyễn Văn Long
Giám đốc 
Công ty 21.000.000 401.455.000 18,154.173

3 N guyễn  T h an h  Hoài
Phó Giám

đốc 18.000.000 344.105.000 15.560.720

4 Trần Thị Thu Hà
Phó Giám 

đốc 16.000.000 305.870.000 13.831.751
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5 Đàm Khắc Hà
Kiểm soát 

viên 3.600.000 65.609.000 3.112.144

III. BAN KIỂM  SOÁT VÀ KIẺM SOÁT VIÊN

1. Thông tín về ban kiểm soát và kiểm soát viên

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIÊM SOÁT VÀ KIÊM  SOÁT VIÊN

TT Họ và tên Năm sinh
Trình độ 
chuyên 

môn
Chức vụ

Ngày bắt 
đầu là 

thành viên 
BKS

Tỷ lệ tham 
dự họp

1 Đàm Khắc Hà 21/8/1964
Cử nhân 
Kinh tế

Kiểm soát 
viên

01/07/2019 100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

Không có.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CO QUAN THANH TRA:

Không có

V. THÔNG TIN VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

BÂNG SỎ 6: DANH SÁCH VẺ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT Tên tổ chức, cá nhân Ghi chú

I Doanh nghiệp, công ty, tổ chức có liên quan

1 Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Thăng Long Công ty mẹ

2 Công ty TNHH MTV Thuổc lá Thanh Hóa Các đơn vị trong nhóm Công 
ty mẹ-con Công ty Thuốc lá 

Thăng Long3 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Son

4 Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Các đơn vị trong Tổng Công 
ty Thuốc lá Việt Nam

5 Công ty Cổ phần Cát Lợi

6 Công ty TNHH sản xuẩt kinh doanh bao bì 
Carton gấp nếp Vinatoyo
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7 Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá

8 Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá

9
Chi nhánh Tổng Côrig ty Thuốc lá Việt Nam- 
Công ty Thương mại Miền Nam

10 Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki

II Cá nhân là ngưòi cỏ liên quan

L Công ty Thuốc lả Thăng Long

1.1 Nguyễn Quang Huy Chù tịch HĐTV

1.2 Nguyễn Hữu Kiên Thành viên HĐTV, Giám đốc

1.3 Phạm Anh Tuẩn Thành viên HĐTV

1.4 ĐỖ Điệp Anh Phó Giám đốc

1.5 Lê Thành Trung Phó Giám đốc

1.6 ĐỖ Ngọc Quang Phó Giám đốc

1.7 Vũ Lan Hương Phố Giám đốc

2. Công ty Thuốc lá Đà Nắng

2.1 Đỗ Ngọc Quang Chủ tịch Công ty

2,2 Nguyễn Văn Long Giám đốc Công ty

2.3 Nguyễn Thanh Hoài Phó Giám đốc

2.4 Trần Thị Thu Hà Kế toán trưởng

2.5 Đàm Khác Hà Kiểm soát viên

2. Thông tin về giao dịch vói các bên có liên quan

BẢNG SỎ 7: THỐNG KẺ CÁC GĨAO DỊCH YỚĨ NGƯỜI CỎ LIỀN QUAN

TT Tên tổ chửc, cá nhân Nội dung giao dịch
Giá trị giao 

dịch
(đồng)

I M ua hàng hóa, dịch vụ

1
Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Thằng 
Long

Phế liệu, Tiêu hao 
NVL gia công

279.530.050

2
C ông ty T N H H  M T V  T huổc lá  T hanh  
H óa

Phí gia công sợi, vật 
tư phụ

1.432.745.089

3 Công ty Cổ phần Ngân Sơn
Phí gia công cọng 
nguyên liệu

5.307.480.000
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4 Công ty Cổ phần Cát Lợi
Mua phụ liệu SX 
thuốc lá 8.782.725.223

5 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh 
bao bì Carton gấp nếp Vinatoyo

Mua phụ liệu sản xuất 
thuốc lá 17.724.000

6 Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
Phân tích mẫu thuổc 
lá 14.260.000

7 Công ty TNHH Hài Hà - Kotobuki Mua bánh 41.610.648

8 Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá
Mua vật tư SX thuốc 
lá 529.600.320

9
Chi nhánh Tổng Công ty Thuốc lá Việt 
Nam-Cồng ty Thương mại Miền Nam

Phí vận chuyển sợi đi 
gia công 35.277.900

II Bán hàng hóa, địch vụ

1
Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Thăng 
Long

Gia công thuốc lá 
bao, cho thuê dây 
chuyền SX

34.782.306.767

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

1. Tổng số lao động sử dụng bình quân của Công ty: 128 người.

2. Mức lương trung bình của người lao động: 9.905.385 đồng/người/tháng.

3. Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động: 1.009.063 đồng/người/tháng./.nX''"'"’

Nơi nhận:
- Công ty Thuốc lá Thăng Long;
- Chủ tịch;
- BGĐ, KSV;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


